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1. MỤC ĐÍCH/GOAL:
To determine the contingency plans to satisfy customer requirements in the event of an emergency such as utility interruptions, labour shortages, key equipment failure and field returns.

Để xác định các kế hoạch ứng phó nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong trường hợp khẩn cấp như là gián đoạn tiện ích, thiếu hụt lao động, hư hỏng thiết bị chính và lỗi thị trường.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG/SCOPE:

This procedure shall cover the contingency plan in Vietnam LSI Cooler business operation

Thủ tục này bao gồm việc hoạch định ứng phó khẩn cấp cho hoạt động SXKD tại công ty TNHH LSI Cooler Việt Nam.
3. TIÊU CHUẨN THAM KHẢO/REFERENCES :

ISO 9001:2015

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT / DEFINITION AND ABBREVIATION:

Disasters/Emergencies And Business Interruptions.
Thảm họa/ Trường hợp khẩn cấp và gián đoạn kinh doanh.
Manufacturing Facilities and Modules maintain action/contingency plans which consider the following situations:
Các phương tiện sản xuất và Modules duy trì hành động / kế hoạch ứng phó khẩn cấp cần tính đến các tình huống sau:

i.
Fire and explosion
/ Cháy và nổ
ii.
Loss of power/ Mất điện.
iii.
Loss of water/ Cúp nước
iv.
Loss of compressed air/ Ngưng cấp khí nén
v.
Key equipment breakdown/ Hư hỏng thiết bị chính


vi.
Labour shortage/ Thiếu lao động.


vii.
Absences of trained operators on key processes

     Sự vắng mặt của người lao động trực tiếp tại các quá trình chính.
viii.
Component shortage / Thiếu vật tư
ix.
Computer interruption, loss of key data
     Máy tính bị hư / mất dữ liệu quan trọng.

5. NỘI DUNG/CONTENT

5.1
Action/Contingency Plans.
         Các kế hoạch ứng phó khẩn cấp / hành động





The following action/contingency plans are to be carried out in the event of the disasters/Emergencies and business interruptions listed in sections 5.2 to 5.9.
Các kế hoạch ứng phó khẩn cấp /hành động sau sẽ được thực hiện trong trường hợp xảy ra thảm họa / trường hợp khẩn cấp và gián đoạn kinh doanh được liệt kê trong phần 5.2 đến 5.9.









5.2
Fire and Explosion

Cháy và nổ

In the event of a fire at the factory perform the following:




i.
All employees and visitors obey the evacuation procedure displayed on the 


noticeboard and the evacuation plans displayed in all main areas (Loading Bay)



ii.
Member of staff to call Fire Department to verify automatic system




 is functioning.








iii.
If necessary, member of staff to call ambulance 






The ERT team is the responsible person for procedure adherence.
 Trong trường hợp có hỏa hoạn tại nhà máy, hãy thực hiện như sau:

i. Tất cả nhân viên và khách tham quan tuân thủ thủ tục sơ tán được hiển thị trên bảng thông báo và các sơ đồ sơ tán được hiển thị ở tất cả các khu vực chính (Bãi bốc dỡ hàng)
ii. Một nhân viên gọi cho Công An PCCC để kiểm tra xác nhận hệ thống tự động đang hoạt động.

iii. Nếu cần thiết, nhân viên này cũng gọi cả xe cấp cứu
iv. Đội PCCC tại chổ của trường thực hiện các biện pháp chữa cháy như dùng bình khí CO2, vòi phun nước,…
Nhóm ERT (Đội PCCC) là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này.







5.3
Loss of Power.

Mất điện.


In the event of a loss of electricity in the factory perform the following:







i. The facilities Maintenance PIC or assistant to verify whether the fault is external or internal by reading the incoming voltage meter in the switchgear room located at the back of the factory. The normal reading is around 415 Volts. If this has dropped to zero and the ACB (Air circuit breaker) is on (red) there is an external supply fault.


If the reading is zero and the ACB is off (green) the fault is internal.
ii. If it due to external fault, call (Trạm cấp điện lưới KHU CÔNG NGHIỆP) on the following numbers: theo số máy???
iii. If it due to internal fault, reset the switch (by elevating the small metal rod) on the Earth Fault Relay (underneath the voltmeter) then throw the lever on the ACB off/on. If the power is not restored then the man in-charge must diagnose to repair refer to the maintenance procedure.



The appointed Facilities Maintenance Technician is the responsible person for procedure adherence






Nếu xảy ra việc mất điện trong nhà trường, hãy thực hiện như sau:

i. Nhân viên Bảo trì Cơ sở hoặc Người Phụ tá kiểm tra xem lỗi này do nguồn bên ngoài hay nội bộ gây ra bằng cách đọc đồng hồ điện hạ thế đặt ngay sau trạm hạ thế ở cuối nhà máy. Giá trị bình thường khoảng 415Volts. 
      Nếu giá trị đang giảm về 0 và Bộ ngắt mạch chân không (ACB) bật sáng (đỏ) thì lỗi do nguồn bên ngoài. Nếu giá trị bằng số 0 và ACB bị tắt (xanh lá cây) thì lỗi trong nội bộ.

ii. Nếu lỗi do nguồn bên ngoài thì gọi cho ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH …. theo các số máy sau đây: số mấy??
iii. Nếu lỗi trong nội bộ thì bật công-tắc-tơ chân không của Rơle Bảo vệ Chạm đất (bên dưới vôn kế) sau đó bật / tắt Bộ ngắt mạch chân không ACB. Nếu vẫn chưa có điện thì Người Quản lý phải chẩn đoán để sửa, tham khảo thủ tục bảo trì.

Kỹ thuật viên Bảo trì Cơ sở đã được phân công là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này.







5.4
Loss of Water.

Cúp nước


In the event of a loss of water in the factory perform the following:





i. Let’s switch on the tap in the main sink in the canteen whether the problem is internal or external, if there is no water the problem is external otherwise it is internal.

ii. If it is due to external issue, contact service provider






iii. If it is due to internal issue, the maintenance technician must diagnose the root cause and take corrective action.






iv. To ensure continuity of use of the water wash machinery use the reserve water tank (2-3 days supply) located at the corner of the factory, if necessary.

The appointed Facilities Maintenance Technician is the responsible person for procedure adherence
.

Trong trường hợp nhà máy bị cúp nước, hãy thực hiện như sau:

i. Hảy mở vòi nước tại bồn rửa chính trong căng tin cho dù vấn đề là nội bộ hay bên ngoài nếu nước không chảy thì vấn đề là bên ngoài, ngược lại là vấn đề là nội bộ.

ii. Nếu lỗi do bên ngoài thì Trạm cấp nước KHU CÔNG NGHIỆP theo các số máy sau đây: số mấy??
iii. Nếu vấn đề là nội bộ thì kỹ thuật viên bảo trì phải chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và thực hiện hành động khắc phục.

iv. Để đảm bảo cho máy rửa luôn có nước sử dụng, hãy dự trữ nước đủ dùng từ 2-3 ngày trong bồn cấp nước đặt cuối nhà máy, nếu cần thiết.

Kỹ thuật viên Bảo trì Cơ sở được phân công là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này.


5.5      Loss of Compressed Air.

Ngưng cấp khí nén

In the event of a loss of compressed air in the factory perform the following:
· Verify the fault caused and rectify internally if possible. 
The appointed Maintenance is the responsible person for procedure adherence.

            Trong trường hợp mất khí nén trong nhà máy, hãy thực hiện như sau: 

· Xác minh lỗi gây ra và tự khắc phục nếu có thể.

Kỹ thuật viên được phân công bảo trì là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này.







5.6    
Key equipment breakdown.
Hư hỏng thiết bị chính




The list of key processing equipments and service provider contact number are tabulated as below: 


Danh sách các thiết bị chính cùng với số liên lạc của nhà cung cấp dịch vụ được lập bảng như sau:
	No.
	Machine
	Supplier
	
	
	Contact No.

	1
	Air – Cond / 
Máy điều hòa nhiệt độ
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Compressor
 Máy khí nén
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	CNC tapping Machine / 

Máy dập CNC
	
	
	

	4
	Cutting machine
Máy cắt
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Stamping machine

Máy dập
	
	
	

	6
	Washing tank system

Hệ thống bồn rửa 
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Printing Machine 
Máy in
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.7    Labour Shortage or Absence of Trained Operators On Key Processes.
   Sự vắng mặt của người lao động trực tiếp tại các quá trình chính.
   In the event of a shortage of labour to meet the customers’ requirements perform the following:




i. If the problem is short term and confined to certain product lines then excess labour from other areas should be retained, if necessary, and redirected to the relevant product line. If this does not cure the shortage then consider working overtime or weekend shifts.



ii. If the problem is long-term then recruiting should be performed by the personnel department after gaining the necessary corporate permission.




The HR/Administration Manager is the responsible person for procedure adherence. 

Trong trường hợp thiếu lao động để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng hãy thực hiện những điều sau đây:

i. Nếu vấn đề là ngắn hạn và chỉ giới hạn đối với một số chuyền sản xuất nhất định thì nguồn lao động dư thừa từ các khu vực khác cần được giữ lại, nếu cần thiết và được chuyển qua chuyền sản xuất đang thiếu người. Nếu điều này không đáp ứng đủ tình trạng thiếu lao động thì hãy cân nhắc làm thêm giờ hoặc làm việc cuối tuần.

ii. Nếu vấn đề là dài hạn thì Người phụ trách HR phải thực hiện việc tuyển thêm lao động  sau khi được sự cho phép của công ty. 

 Người Quản lý nhân sự / hành chính là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này.







5.8

Component Shortage
Thiếu vật tư





.
In the event of a component shortage in the factory perform the following:




i. Immediately contact the supplier to establish whether it has buffer stock available.
If so arrange to have it hand carried back to the factory as can practically be arranged.

ii.  If there is no available stock then negotiate with the supplier a recovery plan and appoint the relevant buyer to monitor the situation until it is resolved.




The Material Manager is the responsible person for procedure adherence.


            Trong trường hợp thiếu hụt vật tư, hãy thực hiện như sau:

i. Ngay lập tức liên hệ với nhà cung cấp để xác định liệu họ có sẳn hay không hàng dự trữ. Nếu sắp xếp được thì yêu cầu họ chở hàng đến nhà máy theo điều kiện giao hàng quen thuộc
ii. Nếu không có sẳn hàng dự trữ thì phải thương lượng với nhà cung cấp kế hoạch cân đối lại và chỉ định nhân viên thu mua  theo dõi tình hình cho đến khi nó được giải quyết xong. 

Người quản lý vật tư là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này.
5.9
Computer Interruption/Loss of Key Data.


Máy tính bị hư / mất dữ liệu quan trọng.



In the event of a loss of data from the network server, the data should be retrieved from the backup tapes stored in the safe at the General Admin. Office.






The appointed IT Officer is the responsible person for procedure adherence.


Trong trường hợp mất dữ liệu từ máy chủ, dữ liệu phải được cứu thoát nhờ các ổ đĩa sao chép dự phòng được lưu trữ trong két an toàn tại Phòng Tổng Vụ. 

Chuyên viên IT được phân công là người chịu trách nhiệm tôn trọng một cách triệt đễ thủ tục này









5.10
The contingency plan shall be periodically tested and reviewed annually by The Core Team  and the ERT including Top management.

The contingency plans shall include provisions to validate that the manufactured product continues to meet customer specifications after the re-start of production following an emergency in which production was stopped and if the regular shutdown processes were not followed.
Kế hoạch dự phòng phải được định kỳ thử nghiệm và xem xét hàng năm bởi Nhóm nòng cốt (Core Team) và Đội PCCC (ERT) bao gồm cả Lãnh Đạo cao nhất.

Các kế hoạch dự phòng bao gồm các điều khoản để xác nhận rằng sản phẩm đã tạo ra tiếp tục đáp ứng các thông số kỹ thuật của khách hàng khi bắt đầu sản xuất lại sau một tình huống khẩn cấp khiến sản xuất bị dừng và khi đã đóng máy không đúng theo quá trình thường lệ.
                                                                        Trang i

Trang iii

